
Tài Liệu Luyện Thi Quốc Tịch Mỹ 2025
Kênh youtube: https://www.youtube.com/@congdongmy-qw3wh
Email: congdongmy@gmail.com
Website: https://congdongmy.com

https://congdongmy.com

TÀI LIỆU LUYỆN THI TỪ VỰNG N400, WHAT MEAN
TRỌN BỘ TỪ VỰNG TRONG N400

DAY 1
TT Từ Vựng Định Nghĩa

1 Conduct
/kənˈdʌkt/
Hành vi

To organize or do a particular activity.
Tổ chức hoặc thực hiện một hoạt động cụ thể

N400, Part 9, Câu hỏi 1

2 Claim
/kleɪm/
Tuyên bố

To say that something is true, but you can
not prove it.
Tuyên bố rằng điều gì đó là sự thật, nhưng bạn
không thể chứng minh được.

N400, Part 9, Câu hỏi 1

3 Citizen
/ˈsɪtɪzn/
Công dân

A person has the legal right to belong to a
particular country.
Một người có quyền hợp pháp thuộc về một
quốc gia cụ thể.

N400, Part 9, Câu hỏi 1

4 Register
/ˈredʒɪstər/
Đăng ký

To enroll, especially to vote.
Ghi danh, đặc biệt để bỏ phiếu.

N400, Part 9, Câu hỏi 2

5 Vote
/vəʊt/
Bỏ phiếu

To elect new leaders.
Bầu chọn nhà lãnh đạo mới.

N400, Part 9, Câu hỏi 2
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TT Từ Vựng Định Nghĩa

6 Federal
/ˈfedərəl/
Liên bang

Having a system of government in which
the individual states of a country have
control over their own affairs, but are
controlled by a central government for
national decisions.
Có một hệ thống chính quyền trong đó các tiểu
bang riêng lẻ của một quốc gia có quyền tự
chủ về các vấn đề của mình, nhưng chịu sự
kiểm soát của chính quyền trung ương đối với
các quyết định quốc gia,..

N400, Part 9, Câu hỏi 2

7 State
/steɪt/
Tiểu bang

One of the parts that some countries are
divided into.
Một trong những phần mà một số quốc gia
được chia thành.

N400, Part 9, Câu hỏi 2

8 Local
/ˈləʊkl/
Địa phương

The area where you live, or to the area
that you are talking about.
Khu vực bạn sinh sống hoặc khu vực bạn đang
nói đến.

N400, Part 9, Câu hỏi 2

9 Election
/ɪˈlekʃn/
Cuộc bầu cử

The process of choosing a person or a
group of people for a position, especially
a political position, by voting.
Quá trình chọn một người hoặc một nhóm
người vào một vị trí, đặc biệt là vị trí chính trị,
thông qua bầu cử.

N400, Part 9, Câu hỏi 2

10 Lawful Or Lawfully 
/ˈlɔːfl/ or /ˈlɔːfəli/
Hợp pháp

Allowed or recognized by law, legal.
Được pháp luật cho phép hoặc công nhận; hợp
pháp.

N400, Part 9, Câu hỏi 2
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DAY 2
TT Từ Vựng Định Nghĩa

11 Noncitizens
/ˌnɑːn ˈsɪtɪzn/
Người không phải công
dân

A person who is not a citizen of the
country in which they live or work.
Một người không phải là công dân của quốc gia
mà họ đang sống hoặc làm việc.

N400, Part 9, Câu hỏi 2

12 Eligible
/ˈelɪdʒəbl/
Đủ điều kiện

Qualified or meeting the necessary
conditions to do something or receive
something.
Đạt chuẩn hoặc đáp ứng các điều kiện cần thiết
để làm một việc gì đó hoặc nhận được một việc
gì đó.

N400, Part 9, Câu hỏi 2

13 Owe Or Owe Taxes
/oʊ/, /oʊ tæks/
Nợ hoặc nợ thuế

To have a debt (not yet pay) or to owe the
government money.
Có một khoản nợ hoặc nợ tiền chính phủ hoặc
có khoản nợ chưa thanh toán.

N400, Part 9, Câu hỏi 3

14 Overdue
/ˌəʊvərˈduː/
Quá hạn

Past a deadline or not pay on time.
Quá hạn hoặc không thanh toán đúng hạn.

N400, Part 9, Câu hỏi 3

15 Tax
/tæks/
Thuế

Money that you have to pay to the
government so that it can pay for public
services.
Tiền bạn phải trả cho chính phủ để chi trả cho
các dịch vụ công cộng.

N400, Part 9, Câu hỏi 3
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16 Permanent Resident
/ˌpɜːrmənənt ˈrezɪdənt/
Thường trú nhân

A person who has been given the right to
live and work in a country for as long as
they want. (someone who has a U.S.
green card).
Một người được quyền sống và làm việc tại một
quốc gia vĩnh viễn (người có thẻ xanh Hoa Kỳ).

N400, Part 9, Câu hỏi 4

17 Nonresident
/ˌnɑːn ˈresɪdənt/
Không phải là thường
trú nhân

A person who does not live in a particular
place or area.
Một người không sống ở một địa điểm hoặc khu
vực cụ thể.

N400, Part 9, Câu hỏi 4

18 Alien
/ˈeɪliən/
Người ngoại quốc

A person who is not a citizen of the
country in which they live or work.
Người không phải công dân của quốc gia nơi họ
sống hoặc làm việc.

N400, Part 9, Câu hỏi 4, 28

19 Tax Return
/ˈtæks rɪtɜːrn/
Tờ khai thuế

Declare your income to the government
each year.
Khai báo thu nhập của bạn với chính phủ mỗi
năm.

N400, Part 9, Câu hỏi 4

20 File A Tax Return
/faɪl ə tæks rɪtɜːrn/
Nộp tờ khai thuế

To send tax paperwork to the
government.
Gửi giấy tờ khai thuế cho chính phủ.

N400, Part 9, Câu hỏi 4
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DAY 3
TT Từ Vựng Định Nghĩa

21 Member
/ˈmembər/
Thành viên

A person, company, or country that
belongs to a group or organization.
Một người, công ty, hoặc quốc gia thuộc một
nhóm hoặc tổ chức.

N400, Part 9, Câu hỏi 5a

22 Involve
/ɪnˈvɑːlv/
Liên quan đến

To be a part of something.
Là một phần của một điều gì đó.

N400, Part 9, Câu hỏi 5a

23 Associate
/əˈsəʊsieɪt/
Liên kết

To make a connection between people or
things in your mind.
Tạo ra sự kết nối giữa con người hoặc sự vật
trong tâm trí bạn

N400, Part 9, Câu hỏi 5a

24 Advocate
/ˈædvəkət/
Ủng hộ

To support something publicly.
Công khai ủng hộ một điều gì đó.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b

25 Support
/səˈpɔːrt/
Hỗ trợ

To help prove something is true.
Hỗ trợ chứng minh điều gì đó là sự thật.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b

26 Promote
/prəˈməʊt/
Thúc đẩy

To help sell a product, service, or make it
more popular by advertising it or offering
it at a special price.
Giúp bán một sản phẩm, dịch vụ,.. hoặc làm
cho nó trở nên phổ biến hơn bằng cách quảng
cáo hoặc cung cấp với giá đặc biệt.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b
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27 Group
/ɡruːp/
Nhóm

A number of people or things that are
together in the same place or that are
connected in some way.
Một nhóm người hoặc vật thể tụ tập ở cùng
một nơi hoặc có sự kết nối nào đó.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b

28 Opposition
/ˌɑːpəˈzɪʃn/
Phản đối

The act of strongly disagreeing with
somebody or something, especially with
the aim of preventing something from
happening.
Hành động mạnh mẽ không đồng ý với ai đó
hoặc cái gì đó, đặc biệt nhằm ngăn chặn một
điều gì đó xảy ra.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b

29 Government
/ˈɡʌvərnmənt/
Chính phủ

The group of people who are responsible
for controlling a country or a state.
Nhóm người chịu trách nhiệm điều hành một
quốc gia hoặc tiểu bang.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b

30 Communism Or
Communist
/ˈkɑːmjənɪzəm/,
/ˈkɒmjənɪst/
Cộng sản

A theory or system of social organization
in which all property is owned by the
community and each person contributes
and receives according to their ability and
needs (like China, Vietnam,..).
Một học thuyết hoặc hệ thống tổ chức xã hội
trong đó tất cả tài sản đều thuộc sở hữu của
cộng đồng và mỗi người đóng góp và nhận
được theo khả năng và nhu cầu của mình(giống
như Trung Quốc, Việt Nam,..).

N400, Part 9, Câu hỏi 5a,5b
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DAY 4
TT Từ Vựng Định Nghĩa

31 Establishment
/ɪˈstæblɪʃmənt/
Sự thành lập

To start or create an organization, a
system,.. that is meant to last for a long
time.
Bắt đầu hoặc tạo ra một tổ chức, hệ thống,..
nhằm mục đích kéo dài lâu dài.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b

32 Totalitarian Or
Totalitarian Party
/təʊˌtæləˈteriən/,
/təʊˌtæləˈteriən ˈpɑːrti/
Chế độ toàn trị

A government with total power. (a
government that controls everything)
Một chính phủ có quyền lực tuyệt đối (một
chính phủ kiểm soát mọi thứ).

N400, Part 9, Câu hỏi 5a,5b

33 Dictatorship
/ˌdɪkˈteɪtərʃɪp/
Chế độ độc tài

A form of government where one person
or a small group holds absolute power,
without being restricted by laws,
elections, or other checks.
Một hình thức chính quyền mà trong đó một
người hoặc một nhóm nhỏ nắm giữ quyền lực
tuyệt đối, không bị hạn chế bởi luật pháp, bầu
cử hoặc các biện pháp kiểm soát khác.

N400, Part 9, Câu hỏi

34 Overthrow
/ˌoʊvərˈθroʊ/
Lật đổ

Change the government with violence.
Thay đổi chính quyền bằng bạo lực.

N400, Part 9, Câu hỏi

35 Force
/fɔːrs/
Cưỡng ép

Physical action used to obtain something.
Hành động bạo lực để đạt được điều gì đó.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b

36 Unconstitutional
/ˌʌnˌkɑːnstɪˈtuːʃənl/
Vi hiến

Not allowed by the constitution of a
country, a political system or an
organization.
Không được phép theo hiến pháp của một quốc
gia, hệ thống chính trị hoặc tổ chức.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b

                             7 / 33



Tài Liệu Luyện Thi Quốc Tịch Mỹ 2025
Kênh youtube: https://www.youtube.com/@congdongmy-qw3wh
Email: congdongmy@gmail.com
Website: https://congdongmy.com

https://congdongmy.com

TT Từ Vựng Định Nghĩa

37 Means
/miːnz/
Biện pháp

A method, way, or resource used to
achieve something.
Một phương pháp, cách thức hoặc nguồn lực
được sử dụng để đạt được điều gì đó.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b

38 Unlawful
/ʌnˈlɔːfl/
Bất hợp pháp

Not allowed by the law.
Không được pháp luật cho phép.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b

39 Assault
/əˈsɔːlt/
Tấn công

To attack somebody violently, especially
when this is a crime.
Tấn công ai đó một cách dữ dội, đặc biệt khi
đây là một tội ác.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b

40 Kill
/kɪl/
Giết

To make somebody die.
Làm cho ai đó phải chết.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b

41 Officer
/ˈɑːfɪsər/
Sĩ quan

A person who is in a position of authority
in the government or a large
organization.
Một người có quyền lực trong chính phủ hoặc tổ
chức lớn.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b

42 Character Or
Characterized
/ˈkærəktər/ or
/ˈkærəktəraɪz/
Nhân cách

All the qualities and features that make a
person different from others.
Tất cả những phẩm chất và đặc điểm làm cho
một người khác biệt với những người khác.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b,27
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DAY 5
TT Từ Vựng Định Nghĩa

43 Damage
/ˈdæmɪdʒ/
Thiệt hại

To have a bad or harmful effect on
something or somebody
Có tác động xấu hoặc có hại đối với điều gì đó
hoặc ai đó.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b

44 Destruction
/dɪˈstrʌkʃn/
Đào ngũ

The act of destroying something; the
process of being destroyed.
Hành động phá hủy một cái gì đó; quá trình bị
phá hủy.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b

45 Property
/ˈprɑːpərti/
Tài sản

Things that are owned by somebody.
Một thứ hoặc những thứ mà ai đó sở hữu.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b

46 Sabotage
/ˈsæbətɑːʒ/
Phá hoại

The act of doing deliberate damage to
equipment, transport, machines,.. to
prevent an enemy from using them, or to
protest about something.
Hành động gây hư hại cố ý đến thiết bị, phương
tiện, máy móc,.. để ngăn kẻ thù sử dụng
chúng, hoặc để phản đối điều gì đó.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b,6b

47 Labor
/ˈleɪbər/
Lao động

Work, especially physical work.
Làm việc, đặc biệt là công việc thể chất.

N400, Part 9, Câu hỏi 6a

48 Assistance Or Assist
/əˈsɪstəns/ or /əˈsɪst/
Hỗ trợ

Help or support.
Sự giúp đỡ hoặc hỗ trợ.

N400, Part 9, Câu hỏi 6a,7a
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49 Weapon
/ˈwepən/
Vũ khí

An object such as a knife, gun, bomb,..
that is used for fighting or attacking
somebody.
Vật thể như dao, súng, bom,.. được dùng để
chiến đấu hoặc tấn công ai đó.

N400, Part 9, Câu hỏi 6a,35

50 Explosive
/ɪkˈspləʊsɪv/
Chất nổ

Easily able or likely to explode.
Dễ dàng hoặc có khả năng phát nổ.

N400, Part 9, Câu hỏi 6a

51 Harm
/hɑːrm/
Tổn hại

Damage or injury that is caused by a
person or an event.
Hư hại hoặc thương tích gây ra bởi một người
hoặc một sự kiện.

N400, Part 9, Câu hỏi 6a

52 Engage
/ɪnˈɡeɪdʒd/
Tham gia

To participate in, involve, or capture
attention.
Tham gia, lôi kéo hoặc thu hút sự chú ý.

N400, Part 9, Câu hỏi 6b,17a

53 Participate
/pɑːrˈtɪsɪpeɪt/
Tham gia

To take part in or become involved in an
activity.
Tham gia vào hoặc trở nên có liên quan đến
một hoạt động

N400, Part 9, Câu hỏi 6b,7a

54 Kidnapping
/ˈkɪdnæpɪŋ/
Bắt cóc

The crime of taking somebody away
illegally and keeping them as a prisoner,
especially in order to get money or
something else for returning them.
Tội bắt giữ người khác một cách bất hợp pháp
và giam giữ họ như tù nhân, đặc biệt là để lấy
tiền hoặc thứ gì đó để trả họ về.

N400, Part 9, Câu hỏi 6b
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DAY 6
TT Từ Vựng Định Nghĩa

55 Assassination
/əˌsæsɪˈneɪʃn/
Ám sát

The murder of an important or famous
person, especially for political reasons.
Ám sát một người quan trọng hoặc nổi tiếng,
đặc biệt vì lý do chính trị.

N400, Part 9, Câu hỏi 6b

56 Hijacking
/ˈhaɪdʒækɪŋ/
Không tặc

The use of violence or threats to take
control of a vehicle, especially a plane, in
order to force it to travel to a different
place or to demand something from a
government.
Sử dụng bạo lực hoặc đe dọa để kiểm soát một
phương tiện, đặc biệt là máy bay, để ép nó di
chuyển đến một nơi khác hoặc yêu cầu điều gì
đó từ chính phủ.

N400, Part 9, Câu hỏi 6b

57 Threaten
/ˈθretn/
Đe dọa

To tell someone that you will kill or hurt
them.
Dọa sẽ giết hoặc làm tổn thương ai đó.

N400, Part 9, Câu hỏi 6c

58 Conspire
/kənˈspaɪər/
Âm mưu

To secretly plan with other people to do
something illegal or harmful.
Lập kế hoạch bí mật với những người khác để
làm điều gì đó bất hợp pháp hoặc có hại.

N400, Part 9, Câu hỏi 6c

59 Order
/ˈɔːrdər/
Mệnh lệnh

Something that somebody is told to do by
somebody in authority.
Một điều mà ai đó được yêu cầu làm bởi người
có thẩm quyền.

N400, Part 9, Câu hỏi 7a
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60 Incite
/ɪnˈsaɪt/
Kích động

To encourage somebody to do something
violent, illegal or unpleasant, especially
by making them angry or excited.
Khuyến khích ai đó làm điều gì đó bạo lực, bất
hợp pháp hoặc khó chịu, đặc biệt là làm cho họ
giận dữ hoặc phấn khích.

N400, Part 9, Câu hỏi 6c,7a

61 Commit
/kəˈmɪt/
Phạm tội

To do something wrong or illegal.
Làm điều gì đó sai trái hoặc bất hợp pháp.

N400, Part 9, Câu hỏi 6c,7a,15a

62 Torture
/ˈtɔːrtʃər/
Sự tra tấn

To hurt someone physically or to hurt
someone for information.
Làm tổn thương ai đó về mặt thể xác hoặc làm
tổn thương ai đó để lấy thông tin.

N400, Part 9, Câu hỏi 7a

63 Genocide
/ˈdʒenəsaɪd/
Diệt chủng

The murder of a large number of people
from a particular nation or ethnic group,
with the aim of destroying that nation or
group.
Việc giết hại một số lượng lớn người dân của
một quốc gia hoặc nhóm dân tộc cụ thể, với
mục đích phá hủy quốc gia hoặc nhóm dân tộc
đó.

N400, Part 9, Câu hỏi 7b

64 Intentionally
/ɪnˈtenʃənəli/
Cố ý

Doing something on purpose or with a
specific intention.
Làm điều gì đó có chủ đích hoặc với ý định cụ
thể.

N400, Part 9, Câu hỏi 7d

65 Severely
/sɪˈvɪrli/
Nghiêm trọng

Very badly or seriously.
Rất tồi tệ hoặc nghiêm trọng.

N400, Part 9, Câu hỏi 7d
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66 Injury Or Injure 
/ˈɪndʒər/ ; /ˈɪndʒəri/
Gây thương tích

To harm yourself or somebody else
physically, especially in an accident.
Tự gây thương tích cho bản thân hoặc người
khác về mặt thể chất, đặc biệt là trong tai nạn.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b, 7d

67 Sexual
/ˈsɛksjuəl/
Tình dục

Connected with the physical activity of
sex.
Liên quan đến hoạt động thể chất của tình dục.

N400, Part 9, Câu hỏi 7e

68 Contact
/ˈkɑːntækt/
Liên lạc

To communicate with somebody, for
example by phone, letter or email.
Giao tiếp với ai đó, ví dụ qua điện thoại, thư
hoặc email.

N400, Part 9, Câu hỏi 7e

69 Activity
/ækˈtɪvəti/
Hoạt động

A thing that somebody does in order to
achieve a particular aim.
Một việc mà ai đó làm để đạt được mục đích cụ
thể.

N400, Part 9, Câu hỏi 7e

70 Consent
/kənˈsent/
Đồng ý

Permission to do something, especially
given by somebody in authority.
Sự cho phép làm điều gì đó, đặc biệt là do
người có thẩm quyền cấp.

N400, Part 9, Câu hỏi 7e

                            13 / 33



Tài Liệu Luyện Thi Quốc Tịch Mỹ 2025
Kênh youtube: https://www.youtube.com/@congdongmy-qw3wh
Email: congdongmy@gmail.com
Website: https://congdongmy.com

https://congdongmy.com

TT Từ Vựng Định Nghĩa

71 Religion
/rɪˈlɪdʒən/
Tôn giáo

The belief in the existence of a god or
gods, and the activities that are
connected with the worship of them (like
Hindu, Buda, Catholic).
Niềm tin vào sự tồn tại của một vị thần hoặc
các vị thần, và các hoạt động liên quan đến
việc thờ cúng các vị thần đó (giống như Ấn Độ
giáo, Buda, Công giáo).

N400, Part 9, Câu hỏi 7f

72 Suffering
/ˈsʌfərɪŋ/
Đau khổ

Physical or mental pain.
Đau đớn về thể chất hoặc tinh thần

N400, Part 9, Câu hỏi 7g

73 Race
/reɪs/
Chủng tộc

One of the main groups that humans can
be divided into according to their physical
differences, for example the colour of
their skin; the fact of belonging to one of
these groups.
Một trong những nhóm chính mà con người có
thể được chia thành theo sự khác biệt về thể
chất, ví dụ như màu da của họ; yếu tố để thuộc
về một trong những nhóm này.

N400, Part 9, Câu hỏi 7g

74 Membership
/ˈmɛmbərʃɪp/
Tư cách thành viên

The state of being a member of a group, a
club, an organization,..
Tư cách thành viên trong một nhóm, câu lạc
bộ, tổ chức,..

N400, Part 9, Câu hỏi 7g

75 Political
/pəˈlɪtɪkl/
Chính trị

Connected with the state, government or
public affairs.
Liên quan đến nhà nước, chính phủ hoặc công
việc công.

N400, Part 9, Câu hỏi 7g
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76 Serve
/sɜːrv/
Phục vụ

to give somebody food or drink, for
example at a restaurant or during a meal.
Cung cấp thực phẩm hoặc đồ uống cho ai đó, ví
dụ như trong nhà hàng hoặc trong bữa ăn

N400, Part 9, Câu hỏi 8a

77 Military
/ˈmɪləteri/
Đơn vị quân đội

A group works for government to fight in
a war.
Một nhóm làm việc cho chính phủ để chiến đấu
trong chiến tranh.

N400, Part 9, Câu hỏi 8a

78 Unit
/ˈjuːnɪt/
Đơn vị

A single thing, person or group that is
complete by itself but can also form part
of something larger.
Một điều, người hoặc nhóm hoàn chỉnh nhưng
cũng có thể là một phần của thứ gì đó lớn hơn

N400, Part 9, Câu hỏi 8a

79 Arm
/ɑːrm/
Vũ khí

Weapons
Vũ khí

N400, Part 9, Câu hỏi 8b

80 Paramilitary
/ˌpærəˈmɪləteri/
Bán quân sự

An illegal group that is organized like an
army.
Nhóm bất hợp pháp được tổ chức như một
quân đội

N400, Part 9, Câu hỏi 8b
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81 Self-Defense
/sɛlf dɪˈfɛns/
Tự vệ

The skill of being able to protect yourself
from physical attack without using
weapons.
Kỹ năng có thể tự bảo vệ mình khỏi sự tấn
công vật lý mà không cần sử dụng vũ khí.

N400, Part 9, Câu hỏi 8b

82 Vigilante
/ˌvɪdʒɪˈlænti/
Dân phòng

A person who is not a police officer, but
tries to catch and punish criminals.
Người không phải cảnh sát nhưng cố gắng bắt
giữ và trừng phạt tội phạm.

N400, Part 9, Câu hỏi 8b

83 Rebel Group
/ˈrebl ɡruːp/
Nhóm nổi dậy

People who fight against the government
of their country.
Những người chiến đấu chống lại chính phủ của
đất nước họ

N400, Part 9, Câu hỏi 8b

84 Guerrilla Group
/ɡəˈrɪlə ɡruːp/
Nhóm du kích

Members of a small group of soldiers who
are not part of an official army and who
fight against official soldiers, usually to
try to change the government.
Những thành viên của một nhóm nhỏ binh lính
không phải là một phần của quân đội chính
thức và chiến đấu chống lại binh lính chính
thức, thường là để cố gắng thay đổi chính phủ.

N400, Part 9, Câu hỏi 8b

85 Rank
/ræŋk/
Cấp bậc

The position, especially a high position,
that somebody has in a particular
organization, society,..
Vị trí, đặc biệt là vị trí cao, mà ai đó có trong
một tổ chức, xã hội,..

N400, Part 9, Câu hỏi 8b
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86 Position
/pəˈzɪʃn/
Vị trí

The situation that somebody is in,
especially when it affects what they can
and can not do.
Tình huống mà ai đó đang ở, đặc biệt khi nó
ảnh hưởng đến những gì họ có thể và không
thể làm

N400, Part 9, Câu hỏi 8b

87 Detain
/dɪˈteɪn/
Bị tạm giam

To keep somebody in an official place,
such as a police station, a prison or a
hospital, and prevent them from leaving.
Giữ ai đó ở một nơi chính thức, chẳng hạn như
đồn cảnh sát, nhà tù hoặc bệnh viện, và ngăn
không cho họ rời đi

N400, Part 9, Câu hỏi 9,15b

88 Prison Or Jail
/ˈprɪzən ɔːr dʒeɪl/
Nhà tù hoặc trại giam

A place where prisoners are kept or
places of confinement.
Một nơi giam giữ tù nhân hoặc nơi tạm giữ.

N400, Part 9, Câu hỏi 9

89 Camp
/kæmp/
Trại

A place where people live temporarily in
tents or temporary buildings.
Nơi người ta sống tạm thời trong lều hoặc công
trình tạm bợ.

N400, Part 9, Câu hỏi 9

90 Detention
/dɪˈtenʃn/
Bị giam giữ

the act of keeping someone in a place,
usually as a punishment or for safety
reasons.
hành động giữ ai đó ở một nơi, thường là để
trừng phạt hoặc vì lý do an toàn.

N400, Part 9, Câu hỏi 9
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91 Facility
/fəˈsɪləti/
Cơ sở

Buildings, services, equipment,.. that are
provided for a particular purpose.

N400, Part 9, Câu hỏi 9,15b

92 Labor Camp
/ˈleɪbər kæmp/
Trại lao động

A place where people are forced to work.
Một nơi người ta bị buộc phải làm việc.

N400, Part 9, Câu hỏi 9

93 Transport Or
Transported
/trænˈspɔːrt/
Vận chuyển

To take something or somebody from one
place to another in a vehicle.
Đưa cái gì đó hoặc ai đó từ nơi này đến nơi
khác bằng phương tiện.

N400, Part 9, Câu hỏi 11

94 Recruit
/rɪˈkruːt/
Tuyển dụng

To find new people to join a company, an
organization, the armed forces,..
Tìm người mới gia nhập công ty, tổ chức, lực
lượng vũ trang,..

N400, Part 9, Câu hỏi 13

95 Enlisted
/ɪnˈlɪstɪd/
Nhập ngũ

(a member of the army) having a rank
that is below that of an officer.
(một thành viên quân đội) có cấp bậc thấp hơn
cấp bậc của một sĩ quan.

N400, Part 9, Câu hỏi 13
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96 Conscript
/kənˈskrɪpt/
Bắt buộc nhập ngũ

To order somebody by law to join the
armed forces.
Ra lệnh bằng luật cho ai đó tham gia lực lượng
vũ trang.

N400, Part 9, Câu hỏi 13

97 Hostility
/hɑːˈstɪləti/
Thù địch hoặc hoạt
động chiến đấu

Aggressive or unfriendly feelings or
behaviour.
Cảm giác hoặc hành vi thù địch hoặc không
thân thiện.

N400, Part 9, Câu hỏi 14

98 Combat
/ˈkɒmbæt/
Chiến đấu

Fighting or a fight, especially during a
time of war.
Đánh nhau hoặc một cuộc chiến, đặc biệt là
trong thời chiến

N400, Part 9, Câu hỏi 14

99 Crime
/kraɪm/
Tội phạm

Activities that involve breaking the law.
Hoạt động liên quan đến việc vi phạm pháp
luật.

N400, Part 9, Câu hỏi 15a

100 Offense
/əˈfens/
Hành vi phạm tội

A minor crime or an illegal act.
Tội nhẹ hoặc hành động bất hợp pháp.

N400, Part 9, Câu hỏi 15a
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101 Arrest
/əˈrest/
Bị bắt giữ

To use legal authority to catch and take
someone to a place where the person may
be accused of a crime
Sử dụng thẩm quyền pháp lý để bắt và đưa ai
đó đến một nơi mà họ có thể bị buộc tội.

N400, Part 9, Câu hỏi 15a

102 Cite Or Citation
/saɪt/ or /saɪˈteɪʃn/
Bị hầu toà

To order somebody to appear in court; to
name somebody officially in a legal case.
Ra lệnh cho ai đó phải ra tòa; chính thức nêu
tên ai đó trong một vụ kiện.

N400, Part 9, Câu hỏi 15b

103 Confine
kənˈfaɪn/
Giam giữ (lâu dài)

To keep somebody or something inside
the limits of a particular activity, subject,
area,..
Giữ ai đó hoặc vật gì đó trong phạm vi của một
hoạt động, chủ đề, lĩnh vực,..

N400, Part 9, Câu hỏi 15b

104 Charge
/tʃɑːrdʒ/
Buộc tội

An official claim made by the police that
somebody has committed a crime.
Một tuyên bố chính thức được cảnh sát đưa ra
rằng ai đó đã phạm tội.

N400, Part 9, Câu hỏi 15b

105 Convict
/kənˈvɪkt/
Kết án

To decide and state officially in court that
somebody is guilty of a crime.
Quyết định và tuyên bố chính thức tại tòa án
rằng ai đó phạm tội.

N400, Part 9, Câu hỏi 15b
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106 Guilty
/ˈɡɪlti/
Tội lỗi

Having done something illegal; being
responsible for something bad that has
happened.
đã làm điều gì đó bất hợp pháp; chịu trách
nhiệm cho điều gì đó tồi tệ đã xảy ra

N400, Part 9, Câu hỏi 15b

107 Plea
/pliː/
Bịện hộ

Formal statement made by someone in
response to a charge, especially in a court
of law. It can be an admission of guilt, a
denial, or a request for something, like a
lighter sentence. For example, a
defendant might enter a "guilty plea" or
"not guilty plea."
Tuyên bố chính thức do ai đó đưa ra để đáp lại
cáo buộc, đặc biệt là tại tòa án. Có thể là lời
thừa nhận tội lỗi, lời phủ nhận hoặc yêu cầu
điều gì đó, như bản án nhẹ hơn. Ví dụ, bị cáo có
thể đưa ra "lời nhận tội" hoặc "lời nhận tội
không có tội".

N400, Part 9, Câu hỏi 15b

108 Disposition
/ˌdɪspəˈzɪʃn/
Xử lý

The final settlement or outcome of a case.
Sự giải quyết cuối cùng hoặc kết quả của một
vụ án.

N400, Part 9, Câu hỏi 15b

109 Dismissed
/dɪsˈmɪs/
Bị bác bỏ

To decide that somebody or something is
not important and not worth thinking or
talking about.
Quyết định rằng ai đó hoặc cái gì đó không
quan trọng và không đáng để suy nghĩ hoặc nói
đến.

N400, Part 9, Câu hỏi 15b

                            21 / 33



Tài Liệu Luyện Thi Quốc Tịch Mỹ 2025
Kênh youtube: https://www.youtube.com/@congdongmy-qw3wh
Email: congdongmy@gmail.com
Website: https://congdongmy.com

https://congdongmy.com

TT Từ Vựng Định Nghĩa

110 Probation
/proʊˈbeɪʃən/
Quản chế

A situation in which a criminal is allowed
to stay out of prison if they do not
commit any more crimes and follow
particular rules.
Tình huống trong đó một tội phạm được phép ở
ngoài tù nếu họ không phạm thêm tội và tuân
thủ các quy tắc cụ thể.

N400, Part 9, Câu hỏi 15b

111 Sentence
/ˈsentəns/
Bản án hoặc án phạt

A punishment under the law.
Hình phạt theo pháp luật.

N400, Part 9, Câu hỏi 15b

112 Suspend
/səˈspend/
Án treo

Temporarily stop or delay a punishment,
sentence, or legal action.
Tạm thời dừng hoặc trì hoãn hình phạt, bản án
hoặc hành động pháp lý.

N400, Part 9, Câu hỏi 16

113 Parole
/pəˈroʊl/
Tạm tha

To give a prisoner permission to leave
prison before the end of their sentence on
condition that they behave well.
Cho phép một tù nhân rời khỏi nhà tù trước khi
hết hạn tù với điều kiện họ cư xử tốt.

N400, Part 9, Câu hỏi 16

114 Evidence
/ˈɛvɪdəns/
Bằng chứng

The facts, signs or objects that make you
believe that something is true.
Các sự thật, dấu hiệu hoặc đối tượng làm bạn
tin rằng điều gì đó là sự thật.

N400, Part 9, Câu hỏi 16

115 Prostitution
/ˌprɑːstɪˈtuːʃn/
Mại dâm

Someone who has sex for money.
Người có quan hệ tình dục để kiếm tiền.

N400, Part 9, Câu hỏi 17a

116 Procure
/prəˈkjʊr/
Môi giới

To provide a prostitute for somebody.
Cung cấp gái mại dâm cho ai đó.

N400, Part 9, Câu hỏi 17a
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117 Proceed
/prəˈsiːdɪŋ/
Thu nhập

Money or profits that are earned from a
particular activity or transaction.
tiền hoặc lợi nhuận kiếm được từ một hoạt
động hoặc giao dịch cụ thể

N400, Part 9, Câu hỏi 17a

118 Manufacture
/ˌmænjuˈfæktʃər/
Chế tạo

Make goods in large quantities, using
machines.
Sản xuất hàng hóa với số lượng lớn, sử dụng
máy móc

N400, Part 9, Câu hỏi 17b

119 Cultivate
/ˈkʌltɪveɪt/
Trồng trọt

To prepare and use land for growing
plants or crops.
chuẩn bị và sử dụng đất để trồng cây hoặc
mùa màng.

N400, Part 9, Câu hỏi 17b

120 Dispensed
/dɪˈspens/
Phát tán

To give out something to people.
Phát cho ai đó cái gì đó.

N400, Part 9, Câu hỏi 17b

121 Smuggle
/ˈsmʌɡəl/
Buôn lậu

To take, send or bring goods or people
secretly and illegally into or out of a
country.
Đưa, gửi hoặc mang hàng hóa hoặc người bí
mật và bất hợp pháp vào hoặc ra khỏi một
quốc gia.

N400, Part 9, Câu hỏi 17b

122 Traffic Or Trafficked
/ˈtræfɪk/
Buôn bán bất hợp
pháp

To move people illegally, especially in
order to make them work in bad
conditions without proper payment.
Di chuyển người dân bất hợp pháp, đặc biệt là
để bắt họ làm việc trong điều kiện tồi tệ mà
không được trả công xứng đáng.

N400, Part 9, Câu hỏi 17b
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123 Controlled
Substances
/kənˈtroʊld ˈsʌbstənsɪz/
Chất bị kiểm soát

An illegal drug.
Một loại thuốc bất hợp pháp.

N400, Part 9, Câu hỏi 17b

124 Illegal Drugs Or
Narcotics
/ɪˈliːɡəl drʌɡz ɔːr
nɑːrˈkɒtɪks/
Ma túy hoặc chất kích
thích bất hợp pháp

A powerful illegal drug that affects the
mind in a harmful way.
Một loại ma túy mạnh bất hợp pháp ảnh hưởng
xấu đến tâm trí.

N400, Part 9, Câu hỏi 17b

125 Paraphernalia
/ˌpærəfərˈneɪliə/
Vật liệu

A large number of objects or personal
possessions, especially the equipment
that you need for a particular activity.
Một số lượng lớn đồ vật hoặc tài sản cá nhân,
đặc biệt là thiết bị cần thiết cho một hoạt động
cụ thể

N400, Part 9, Câu hỏi 17b

126 Violence Or
Violation
/ˈvaɪələns/ or
/ˌvaɪəˈleɪʃn/
Bạo lực

Extremely forceful actions that are
intended to hurt people or are likely to
cause damage.
Hành động cực kỳ mạnh mẽ nhằm làm tổn
thương người khác hoặc gây thiệt hại.

N400, Part 9, Câu hỏi 5b,17b

127 Obtain
/əbˈteɪn/
Thu nhận hoặc đạt
được

To get something, especially by making
an effort.
Nhận được điều gì đó, đặc biệt là nhờ nỗ lực.

N400, Part 9, Câu hỏi 17d

128 Gamble
/ˈɡæmbl/
Cờ bạc

To risk money on a card game, horse
race,..
Đánh cược tiền vào trò chơi bài, đua ngựa,..

N400, Part 9, Câu hỏi 17f
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129 Dependent
/dɪˈpendənt/
Người phụ thuộc

A person who is financially supported by
another person.
Người được hỗ trợ tài chính bởi người khác.

N400, Part 9, Câu hỏi 17g

130 Alimony
/ˈælɪmoʊni/
Trợ cấp nuôi dưỡng vợ
hoặc chồng

Money you pay to your partner after a
divorce.
Tiền bạn trả cho vợ hoặc chồng sau khi ly hôn.

N400, Part 9, Câu hỏi 17g

131 Separation
/ˌsepəˈreɪʃn/
Chia tay

The act of being apart or no longer being
together with someone, no longer in a
relationship or emotionally connected.
Hành động xa cách hoặc không còn ở bên nhau
với ai đó, không còn mối quan hệ hoặc không
còn kết nối về mặt tình cảm.

N400, Part 9, Câu hỏi 17g

132 Misrepresentation
/ˌmɪsrɛprɪzənˈteɪʃən/
Khai gian

Giving information that is not true.
Cung cấp thông tin không đúng sự thật.

N400, Part 9, Câu hỏi 17h

133 Public Benefit
/ˈpʌblɪk ˈbenɪfɪt/
Lợi ích công cộng

Something that is good for community,
rather than just an individual. It can
include things like public services,
programs (food stamp),..
Một cái gì đó tốt cho cộng đồng, chứ không chỉ
là một cá nhân. Nó có thể bao gồm những thứ
như dịch vụ công cộng, chương trình (tem
phiếu thực phẩm),..

N400, Part 9, Câu hỏi 17h

134 Fraudulent
/ˈfrɔːdjʊlənt/
Giả mạo hoặc lừa đảo

Dishonest and illegal.
Không trung thực và bất hợp pháp.

N400, Part 9, Câu hỏi 18
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135 Misleading
/ˌmɪsˈliːdɪŋ/
Gây hiểu lầm

Causing someone to believe something
that is not true.
Làm cho ai đó tin điều gì đó không đúng sự
thật.

N400, Part 9, Câu hỏi 18

136 Gain
/ɡeɪn/
Đạt được hoặc thu
được

To obtain or win something, especially
something that you need or want.
Lấy hoặc giành được cái gì đó, đặc biệt là
những gì bạn cần hoặc muốn.

N400, Part 9, Câu hỏi 19

137 Admission
/ədˈmɪʃn/
Sự chấp nhận

The act of accepting somebody into an
institution, organization,.. the right to
enter a place or to join an institution or
organization.
Hành động chấp nhận ai đó vào một tổ chức,
cơ quan,.. quyền vào một nơi nào đó hoặc
tham gia một tổ chức hoặc cơ quan.

N400, Part 9, Câu hỏi 19

138 Immigration Benefit
/ˌɪmɪˈɡreɪʃən ˈbɛnɪfɪt/
Lợi ích di trú

Things like a visa, green card, or
citizenship.
Những thứ như thị thực, thẻ xanh hoặc quyền
công dân.

N400, Part 9, Câu hỏi 19

139 Removal
/rɪˈmuːvl/
Loại bỏ

The act of taking somebody away from a
particular place.
Hành động đưa ai đó ra khỏi một địa điểm cụ
thể

N400, Part 9, Câu hỏi 20
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140 Rescission
/rɪˈsɪʒn/
Hủy bỏ

The act of cancelling or ending a law, an
order, or an agreement.
Hành động hủy bỏ hoặc kết thúc một luật,
mệnh lệnh hoặc thỏa thuận.

N400, Part 9, Câu hỏi 20

141 Deportation
Proceeding
/ˌdiːpɔːrˈteɪʃn
prəˈsiːdɪŋ/
Thủ tục tố tụng trục
xuất

The act of forcing somebody to leave a
country, usually because they have
broken the law or because they have no
legal right to be there.
Hành động buộc ai đó rời khỏi một quốc gia,
thường vì họ vi phạm pháp luật hoặc không có
quyền hợp pháp ở đó.

N400, Part 9, Câu hỏi 20

142 Selective Service
/sɪˌlektɪv ˈsɜːrvɪs/
Cơ quan tuyển chọn
quân dịch

A system in which people have to spend a
period of time in the armed forces by law.
một hệ thống mà theo luật, mọi người phải
dành một khoảng thời gian trong lực lượng vũ
trang.

N400, Part 9, Câu hỏi 22b

143 Draft
/dræft/
Nhập ngũ

The practice of ordering people by law to
join the armed forces.
Việc thực hiện ra lệnh cho mọi người theo luật
để tham gia lực lượng vũ trang.

N400, Part 9, Câu hỏi 23

144 The Armed Forces
/ði ˌɑːrmd ˈfɔːrsɪz/
Lực lượng vũ trang

A country’s army, navy and air force.
Quân đội, hải quân và không quân của một
quốc gia.

N400, Part 9, Câu hỏi 23
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145 Exemption From
Military
/ɪɡˈzɛmpʃən/
Miễn nghĩa vụ quân sự

Excused or Freed from the requirement to
serve in the military., because of various
reasons, such as health issues, age,..
Được miễn hoặc miễn nghĩa vụ phục vụ trong
quân đội vì nhiều lý do, chẳng hạn như vấn đề
sức khỏe, tuổi tác,...

N400, Part 9, Câu hỏi 24

146 Deploy
/dɪˈplɔɪ/
Triển khai

To move soldiers or weapons into a
position where they are ready for military
action.
Di chuyển binh lính hoặc vũ khí vào vị trí sẵn
sàng cho hành động quân sự.

N400, Part 9, Câu hỏi 26b

147 Vessel
/ˈvesl/
Tàu thuyền

(formal) a ship or large boat.
(trang trọng) một con tàu hoặc thuyền lớn

N400, Part 9, Câu hỏi 26b

148 Station
/ˈsteɪʃən/
Đóng quân

To send somebody, especially from one of
the armed forces, to work in a place for a
period of time.
Gửi ai đó, đặc biệt là từ lực lượng vũ trang, làm
việc ở một nơi trong một khoảng thời gian.

N400, Part 9, Câu hỏi 26c

149 Former Member
/ˈfɔːrmər ˈmembər/
Cựu thành viên

Someone who was once part of a group,
organization, or team but is no longer a
member.
Một người đã từng là thành viên của một nhóm,
tổ chức hoặc đội nhưng không còn là thành
viên nữa

N400, Part 9, Câu hỏi 26d

150 Reside
/rɪˈzaɪd/
Cư trú

To live in a particular place.
Sống ở một nơi cụ thể

N400, Part 9, Câu hỏi 26d
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151 Court-Martialed
/kɔːrt ˈmɑːrʃəld/
Tòa án binh

Judged by a military court for breaking
military, happens within the military
system.
Bị tòa án quân sự xét xử vì vi phạm nghĩa vụ
quân sự, xảy ra trong hệ thống quân đội.

N400, Part 9, Câu hỏi 27

152 Discharge
/dɪsˈtʃɑːrdʒ/
Giải ngũ

To give somebody official permission to
leave the police or the armed forces.
Cho ai đó quyền chính thức rời khỏi cảnh sát
hoặc lực lượng vũ trang.

N400, Part 9, Câu hỏi 27

153 Honorable
/ˈɑːnərəbl/
Danh dự

Deserving great respect.
Xứng đáng với sự tôn trọng lớn.

N400, Part 9, Câu hỏi 27

154 Bad Conduct
/bæd kənˈdʌkt/
Hạnh kiểm xấu

Behavior that is inappropriate, wrong, or
unethical, often leading to punishment or
consequences.
Hành vi không phù hợp, sai trái hoặc phi đạo
đức, thường dẫn đến hình phạt hoặc hậu quả.

N400, Part 9, Câu hỏi 27

155 Dishonorable
/dɪsˈɑːnərəbl/
Hèn hạ

Not deserving respect; unacceptable or
morally wrong.
Không xứng đáng với sự tôn trọng; không thể
chấp nhận hoặc sai về mặt đạo đức.

N400, Part 9, Câu hỏi 27

156 Desert
/ˈdezərt/
Đào ngũ

To leave the armed forces without
permission.
Rời khỏi lực lượng vũ trang mà không có sự cho
phép.

N400, Part 9, Câu hỏi 29
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157 Hereditary Title
/hɪˈrɛdəˌtɛri ˈtaɪtl/
Tước hiệu cha truyền
con nối

An inherited title is for people who are
descended from nobility (like a royal title,
prince or princess).
Tước hiệu thừa kế dành cho những người là hậu
duệ của giới quý tộc (như tước hiệu hoàng gia,
hoàng tử hoặc công chúa)

N400, Part 9, Câu hỏi 30a

158 Nobility
/nəʊˈbɪləti/
Dòng dõi quý tộc

Prince, king, or special name in another
country.
Hoàng tử, vua, hoặc danh hiệu đặc biệt ở một
quốc gia khác.

N400, Part 9, Câu hỏi 30a

159 Give Up
/ɡɪv ʌp/
Từ bỏ

Stop trying or quit doing something.
Ngừng cố gắng hoặc ngừng làm gì đó.

N400, Part 9, Câu hỏi 30b

160 Inherited
/ɪnˈherɪt/
Thừa kế

To receive money, property,.. from
somebody when they die.
Nhận tiền, tài sản,.. từ ai đó khi họ qua đời.

N400, Part 9, Câu hỏi 30b

161 Naturalization
Ceremony
/ˌnætʃrələˈzeɪʃn
ˈserəməʊni/
Lễ nhập quốc tịch

A formal event where individuals who
have met all the requirements to become
citizens of a country.
Một sự kiện trang trọng nơi các cá nhân đã đáp
ứng tất cả các yêu cầu để trở thành công dân
của một quốc gia.

N400, Part 9, Câu hỏi 30b

162 Oath Of Allegiance
/oʊð əv əˈliːdʒəns/
Lời thề trung thành

A promise to be loyal to the United
States.
Lời hứa trung thành với Hoa Kỳ.

N400, Part 9, Câu hỏi 31

163 Constitution
/ˌkɒnstɪˈtjuːʃən/
Hiến pháp

The supreme law of the land.
Luật tối cao của quốc gia.

N400, Part 9, Câu hỏi 31
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164 Form Of
Government Of The
United States
/fɔrm əv ˈɡʌvərnmənt
ʌv ði ˈjuːnaɪtɪd steɪts/
Hình thức chính phủ
hoa kỳ

Federal democratic republic form of
government.
Hình thức chính quyền cộng hòa dân chủ liên
bang

N400, Part 9, Câu hỏi 31

165 Physical
/ˈfɪzɪkl/
Thể chất

Connected with a person’s body rather
than their mind.
Liên quan đến cơ thể của một người hơn là tâm
trí của họ.

N400, Part 9, Câu hỏi 33

166 Developmental
/dɪˌveləpˈmentl/
Phát triển

Connected with the development of
somebody or something.
Liên quan đến sự phát triển của ai đó hoặc cái
gì đó

N400, Part 9, Câu hỏi 33

167 Disability
/ˌdɪsəˈbɪləti/
Khuyết tật

A physical or mental condition that makes
it difficult for somebody to do some
things that most other people can do.
Tình trạng thể chất hoặc tinh thần khiến ai đó
gặp khó khăn trong việc làm những việc mà
hầu hết người khác có thể làm.

N400, Part 9, Câu hỏi 33

168 Mental
/ˈmentl/
Tâm thần

Connected with or happening in the mind,
the process of thinking.
Kết nối hoặc xảy ra trong tâm trí, quá trình suy
nghĩ.

N400, Part 9, Câu hỏi 33
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169 Impairment
/ɪmˈpermənt/
Suy yếu

Reduction or loss of ability to function
normally, often referring to a weakness or
damage in physical or mental health.
Giảm hoặc mất khả năng hoạt động bình
thường, thường ám chỉ tình trạng yếu hoặc tổn
thương về sức khỏe thể chất hoặc tinh thần.

N400, Part 9, Câu hỏi 33

170 Guardian
/ˈɡɑːrdiən/
Người giám hộ

A person who is legally responsible for
the care and protection of someone,
usually a child or someone who cannot
care for themselves, like an elderly
person or someone with a disability.
Người có trách nhiệm pháp lý trong việc chăm
sóc và bảo vệ ai đó, thường là trẻ em hoặc
người không thể tự chăm sóc bản thân, như
người già hoặc người khuyết tật.

N400, Part 9, Câu hỏi 33

171 Surrogate
/ˈsɜːrəɡət/
Đại diện tạm thời

A person who takes the place of another
person or acts on their behalf.
Một người thay thế người khác hoặc hành động
thay mặt họ

N400, Part 9, Câu hỏi 33

172 Designated
Representative
/ˌdezɪɡneɪtɪd
ˌreprɪˈzentətɪv//
Đại diện được chỉ định

A person who has been officially chosen
or appointed to act on behalf of someone
else. This person is given the authority to
make decisions or take actions for the
individual they represent, often in legal,
medical, or organizational matters.
Một người được chính thức lựa chọn hoặc bổ
nhiệm để hành động thay mặt cho người khác.
Người này được trao quyền đưa ra quyết định
hoặc hành động cho cá nhân mà họ đại diện,
thường là trong các vấn đề pháp lý, y tế hoặc
tổ chức.

N400, Part 9, Câu hỏi 33
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173 Bear Arms
/bɛr ɑːrmz/
Cầm vũ khí

To own or use a gun.
Sở hữu hoặc sử dụng súng.

N400, Part 9, Câu hỏi 35

174 Behalf
/bɪˈhæf/
Nhân danh

Representing someone else.
Đại diện cho người khác.

N400, Part 9, Câu hỏi 35

175 Noncombatant
/ˌnɑːn kəmˈbætnt/
Dịch vụ phi chiến đấu

Does not actually fight in a war, for
example an army doctor.
Không thực sự tham gia chiến tranh, ví dụ như
bác sĩ quân y.

N400, Part 9, Câu hỏi 36

176 Civilian
/səˈvɪliən/
Dân sự

Connected with people who are not
members of the armed forces or the
police.
Liên quan đến dân thường không thuộc lực
lượng vũ trang hoặc cảnh sát.

N400, Part 9, Câu hỏi 37

177 Non-Military
/ˌnɑːn ˈmɪləteri/
Phi quân sự

Anything not related to or associated with
the armed forces or military activities.
Bất cứ điều gì không liên quan hoặc gắn liền
với lực lượng vũ trang hoặc hoạt động quân sự.

N400, Part 9, Câu hỏi 37
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